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• I. ĐIỆN THỨ NHẤT LÀ TẦN QUẢNG 

VƯƠNG

1.1. BẢO TRỤ ĐỊA NGỤC
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ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ: 10 CỬA ĐỊA NGỤC



ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ

IV. ĐIỆN THỨ TƯ: NGŨ QUAN VƯƠNG (1)

- Ngũ Quan Vương làm chủ Hợp Đại

Địa Ngục,

- Tạo tội:

Tội căn đọa vào địa ngục này là lúc

sanh tiền

✓vui thích giết hại,

✓trộm cắp,

✓tà hạnh tam nghiệp.



ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ: 10 CỬA ĐỊA NGỤC

IV. ĐIỆN THỨ TƯ: NGŨ QUAN VƯƠNG (2)

- Quả báo: 

✓Sự khổ của đại địa ngục này còn khổ hơn

hai ngục trước, sự thống khổ vô biên.

Nhìn thấy địa ngục này tội nhân bị lửa

thiêu đốt toàn thân mắt rơi hỏa lệ. Lệ này

là lửa liền thiêu đốt thân đó;

✓Diêm La lại cho chẻ mắt người ấy ra

✓Lại còn lấy lưỡi hái cắt đập dùng kềm sắt

nóng banh hậu môn ra nấu chì nóng đổ

đầy vào trong thân.

✓Bên ngoài lửa thiêu đốt nội ngoại cực

nóng thật là đau khổ như vậy trải qua

trăm ngàn năm tội nghiệp mới hết.

✓Nếu được sanh làm người thường có

chứng bệnh ăn không tiêu hoặc thân

thể gầy ốm, tướng mạo xấu xí



IV. ĐIỆN THỨ TƯ: NGŨ QUAN VƯƠNG (3)

4.1. YÊU TRẢM ĐỊA NGỤC (1)

- Là địa ngục Chém Chặt Eo.

- Tạo tội: Không kính thần minh

✓Lúc sanh tiền giả làm đạo sĩ, hoặc giả

làm thần thánh làm phép lừa gạt tài sản

của chúng sanh.

✓Không kính thiên địa thần minh đều đọa

vào ngục này.

ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ: 10 CỬA ĐỊA NGỤC



IV. ĐIỆN THỨ TƯ: NGŨ QUAN VƯƠNG (4)

4.1. YÊU TRẢM ĐỊA NGỤC (2)

✓Đơn giản mà nói phá hoại hoàn cảnh tự

nhiên. Không trân quí nguồn nguyên liệu

tức là không kính thiên địa. Người thông

thường hiện nay chẳng có khái niệm kính

sợ thiên địa, có rất nhiều tai nạn thiệt hại,

kỳ thật đều do nhân tố của con người làm

ra (Ngọc chuẩn)

✓Thí như khai phá núi, rừng, nguồn nước

đều bị ô nhiễm.

ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ: 10 CỬA ĐỊA NGỤC



IV. ĐIỆN THỨ TƯ: NGŨ QUAN VƯƠNG (5)

4.2. BẠT THIỆT ĐỊA NGỤC (1)

- Là địa ngục Kéo Lưỡi. 

- Tạo tội: 

✓Kẻ ưa nói lưỡng thiệt, ác khẩu, vọng

ngữ, ỷ ngữ

✓Hoặc cống cao phỉ báng kinh đạo,

✓Đố kỵ người có đức hạnh tài năng,

✓Ỷ thế cậy tài khinh người

ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ: 10 CỬA ĐỊA NGỤC



IV. ĐIỆN THỨ TƯ: NGŨ QUAN VƯƠNG (6)

4.2. BẠT THIỆT ĐỊA NGỤC (2)

- Quả báo: Sau khi chết thì đọa vào địa ngục

Kéo lưỡi này.

✓Quỉ tốt trong ngục kéo lưỡi của tội nhân ra,

dùng móc sắt đốt nóng kéo lưỡi đứt đoạn.

✓Sắt nhọn đốt nóng đâm vào cổ họng, khiến

cho muốn chết cũng không được, muốn

sống cũng không được. Thống khổ muôn

phần không thể tả xiết, cho đến ngàn vạn

năm mới hết.

✓Khi được làm người quả báo nhiều bịnh

câm ngọng không thể nói chuyện.

✓Nhìn thấy cảnh địa ngục này khiến cho

chúng ta được khải thị rất sâu. Tội báo

của khẩu nghiệp đích thật là thống khổ

thảm thiết.

ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ: 10 CỬA ĐỊA NGỤC



IV. ĐIỆN THỨ TƯ: NGŨ QUAN VƯƠNG (7)

4.3. PHẤT THANG ĐỊA NGỤC (1)

- Là địa ngục Nước Sôi

- Tạo tội: Sát sanh

✓Lúc sanh tiền ưa thích ăn đồ biển.

✓Lại như tội nhân lúc sanh tiền hay thích

giết gà, vịt, heo, bò và dê v..v.. thường

đem chúng nó nhổ lông thiêu sống, còn

sống mà nấu nướng, sự đau đớn thảm

thiết vô cùng oán hận.

ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ: 10 CỬA ĐỊA NGỤC



ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ: 10 CỬA ĐỊA NGỤC

IV. ĐIỆN THỨ TƯ: NGŨ QUAN VƯƠNG (8)

4.3. PHẤT THANG ĐỊA NGỤC (2)

Ngày nay con người tham ăn vì muốn ăn đồ biển còn tươi, thường đem tôm cá

còn sống bỏ vào trong nước sôi. Nhìn thấy chúng nó đau khổ muốn thoát khỏi,

nhưng vô phương, sau cùng thì trở thành món ăn của mọi người.

- Quả báo:

✓ Một ngày kia, sau khi chết đều phải chịu lấy quả báo nước sôi.

✓ Thử nghĩ hưởng thụ chỉ có một thời, tương lai chịu lấy quả báo rất khổ có

đáng không? Chúng ta phải suy nghĩ cho kỹ lưỡng.



ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ: 10 CỬA ĐỊA NGỤC

IV. ĐIỆN THỨ TƯ: NGŨ QUAN VƯƠNG (9)

4.4. BÁC BÌ ĐỊA NGỤC (1)

- Là địa ngục Lột Da.

- Tạo tội: Sát sanh, lột da chúng sanh

✓Lúc sanh tiền đa số làm nghề lột da chúng sanh.

Thí như kẻ giết rắn thường hay lột da của nó, cắt

thịt và lấy máu tươi của nó

✓Hoặc roi vọt ngược đãi chúng sanh, khiến cho da

thịt tan rã.

✓Lại dùng ác tâm hiếp đáp ngược đãi người ta

giống như lột y phục của kẻ khác, khiến

cho người ta đau đớn không kham nổi.

- Quả báo:

Kẻ đọa vào địa ngục này phàm đều là tạo tác

nghiệp này, sau khi chết thì đọa vào địa ngục lột

da.



ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ: 10 CỬA ĐỊA NGỤC

IV. ĐIỆN THỨ TƯ: NGŨ QUAN VƯƠNG (10)

4.5. HỎA LUÂN XA BĂNG ĐỊA NGỤC (1)

- Là địa ngục Xe  Lửa,

- Tạo tội: Tạo tác tam nghiệp: sát, đạo, tà 

dâm



ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ: 10 CỬA ĐỊA NGỤC

IV. ĐIỆN THỨ TƯ: NGŨ QUAN VƯƠNG (11)

4.5. HỎA LUÂN XA BĂNG ĐỊA NGỤC (2)

- Tạo tội (2)

✓Phàm là lúc sanh tiền chém chặt chúng

sanh,

✓Lấy tâm sân hận ngược đãi con cái của

chồng trước. Trong một gia đình mà cốt

nhục không thể sống chung với nhau là

nhân luân bi kịch. Những đứa trẻ vô tội

đáng thương rất là thê lương đã không

có cha mẹ thương yêu lại còn bị cha mẹ

ghẻ ngược đãi, càng thêm bi thảm.



ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ: 10 CỬA ĐỊA NGỤC

IV. ĐIỆN THỨ TƯ: NGŨ QUAN VƯƠNG (12)

4.5. HỎA LUÂN XA BĂNG ĐỊA NGỤC (3)

- Tạo tội (3)

✓Nhân tánh vốn thiện, tấm lòng thương người

ai ai cũng có đủ, có duyên thì trở thành người

trong một nhà, tất cả đều là do nhân duyên

túc thế, đời người chẳng qua là mấy mươi

năm.

✓Ngày nay hiếp đáp nó nhỏ yếu, tương lai nó

mạnh anh yếu, tức thì quả báo hiện tiền, lúc

đó hối hận đã trễ.

- Quả báo: Sau khi chết đều đọa vào địa ngục này



ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ: 10 CỬA ĐỊA NGỤC

IV. ĐIỆN THỨ TƯ: NGŨ QUAN VƯƠNG (13)

4.6. KIẾM THỤ ĐỊA NGỤC (1)

- Là địa ngục Gươm Giáo.

- Tạo tội: Dâm dục

Do lúc sanh tiền phong lưu chơi chán rồi

bỏ, không chăm lo gia đình, khiến cho phải

chịu cảnh khổ nghèo nàn, khổ không muốn

sống. Sau khi chết thì đọa vào ngục này.



ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ: 10 CỬA ĐỊA NGỤC

IV. ĐIỆN THỨ TƯ: NGŨ QUAN VƯƠNG (14)

4.6. KIẾM THỤ ĐỊA NGỤC (2)

- Quả báo (1): 

Trong kinh Khởi Thế nói: Địa ngục này cây cao

một do tuần, gai nhọn dài 16 tấc, quỉ tốt nắm lấy

tay của tội nhân, trèo lên cây kiếm thụ rồi ném

xuống, bụng lưng bị gai đâm da thịt đều tan rã là

Khi tội nhân thấy cây kiếm thụ phưởng phất như

cô gái xinh đẹp, thân rất mềm mại, giỡn cợt vui

cười. Tội nhân nhìn thấy sanh lòng ái nhiễm,

chạy đến cây kiếm thụ, không ngờ lá cây sắt bén

như dao cắt chẻ đến xương tủy, như vậy cắt chẻ

toàn thân cho đến rã rời, gió thổi thì sống lại, bắt

đầu lại lên cây, muốn gần cô gái ấy nào ngờ cô

gái lại ở dưới đất.



IV. ĐIỆN THỨ TƯ: NGŨ QUAN VƯƠNG (15)

4.6. KIẾM THỤ ĐỊA NGỤC (3)

- Quả báo (2):

✓Cô gái liền nháy mắt mà cất tiếng kêu gọi, do vì nghiệp lực của tội nhân mạnh mẽ, lòng

ham muốn hẫy hừng liền chạy theo lại bị lá cây sắc bén đâm vào thân, chặt đứt gân cốt

và mạch tủy, như vậy toàn thân bị cắt xẻo.

✓Tội nhân lên cây xuống cây nhiều lần như vậy, đuổi theo chịu khổ, thọ báo thảm thiết như

vậy làm sao mà không khiến cho người rùng mình rợn gáy, cảnh tượng quả báo thê

thảm.

✓Trong địa ngục đã thấy được là do cái hại của sự dâm dục vô lượng vô biên.

✓Nghĩ lại đời người ở thế gian có bao nhiêu năm, tại sao không lợi dụng cái thân thể này đi

làm lợi ích cho tất cả chúng sanh.

ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ: 10 CỬA ĐỊA NGỤC



ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ: 10 CỬA ĐỊA NGỤC

IV. ĐIỆN THỨ TƯ: NGŨ QUAN VƯƠNG (16)

4.7. XẠ NHÃN ĐỊA NGỤC (1)

- Là địa ngục Mù Mắt

- Tạo tội: Bất hiếu

Kinh Luật nói: Lúc sanh tiền, lấy ác tâm, ác

nhãn đối đãi với cha mẹ, đây là đại bất

hiếu.

Thử nghĩ đời người khi đến tuổi xế chiều

như ngọn đèn trước gió, con cái đối với

mình bất hiếu như vậy làm sao mà không

đau lòng.



ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ: 10 CỬA ĐỊA NGỤC

IV. ĐIỆN THỨ TƯ: NGŨ QUAN VƯƠNG (17)

4.7. XẠ NHÃN ĐỊA NGỤC (2)

“Bá thiện hiếu vi tiên” (trăm điều thiện, thì hiếu đứng đầu), chữ hiếu là cái gốc của sự làm

người, còn trong gia đình là nền tảng của sự giáo dục. Chúng ta có thể hiếu thuận tức là con cái

học tập noi theo cái gương tốt nhất. Bởi vì ngày nay nền giáo dục không coi trọng giáo dục đạo

đức, trẻ con từ thuở nhỏ chỉ biết đi học, không biết cảm ân, càng không biết thể hội sự nuôi

nấng dạy dỗ cực khổ của cha mẹ.

Hiện nay đứa trẻ sau khi ra đời, cha mẹ đem tất cả thứ tốt nhất đều cho nó. Từ thuở nhỏ được

nuông chiều thương yêu, khi trưởng thành thì nó tự nhiên ngũ nghịch bất hiếu, là do ai tạo

thành? Tam tự kinh nói: “Dưỡng bất giáo, phụ chi quá” là chỉ nuôi mà không dạy là lỗi của

người cha. Từ thuở nhỏ không dạy, thì quả báo của tương lai tức là nó bất hiếu.

- Quả báo:

Kinh lại nói: Tội nhân ở địa ngục này sau khi tiêu nghiệp hết, nếu được thân người, quả báo là

mù mắt lưng gù, thọ mạng ngắn ngủi, kẻ đọa vào ngục này vĩnh viễn ở trong tối tăm, cho dù

được thân người cũng vô phương thấy được ánh sáng.



ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ: 10 CỬA ĐỊA NGỤC

IV. ĐIỆN THỨ TƯ: NGŨ QUAN VƯƠNG (18)

4.8. KÍCH TẤT ĐỊA NGỤC (1)

- Là địa ngục Đâm Đầu Gối.

- Tạo tội: Chiếm tổ nghiệp

✓Ngọc chuẩn nói: Lúc sanh tiền, chiếm lấy tổ

nghiệp, tạo lời thị phi, kẻ làm mâu thuẫn giữa anh

em tranh tụng. Sau khi chết thì đọa vào địa ngục

này.

✓Xã hội ngày nay con cái vì tranh đoạt tài sản, trở

mặt thành thù, bỉ thử đều như vậy. Lúc con cái

được kế thừa tổ nghiệp, phải nên lấy tâm cảm ân,

cẩn thận lễ táng truy niệm tổ tông đem lời dạy của

tổ đức phát dương quảng đại mới đúng.

- Quả báo: Đọa địa ngục Đâm đầu gối



ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ: 10 CỬA ĐỊA NGỤC

V. ĐIỆN THỨ NĂM: DIÊM LA THIÊN TỬ (19)

5.1. Kiếu oán Đại Địa Ngục (1)

- Diêm La Thiên Tử làm chủ Kiếu Oán Đại Địa 

Ngục là địa ngục kêu la

- Tạo tội: Sát sanh, trộm cướp, tà dâm, uống 

rượu

Cái tội đọa vào địa ngục này là do ưa thích sát 

sanh, trộm cắp, tà dâm, uống rượu v…v. 

- Quả báo (1)

✓Cái khổ của ngục này còn khổ hơn ngục

trước, tội nhân thọ lấy tội báo này, tiếng khóc

kêu la thảm thiết vang trời, cho nên gọi là địa

ngục kêu la.



ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ: 10 CỬA ĐỊA NGỤC

V. ĐIỆN THỨ NĂM: DIÊM LA THIÊN TỬ (20)

5.1. Kiếu oán Đại Địa Ngục (2)

- Quả báo (2)

✓Sau khi tội báo thọ hết lại được thân người

thường bị chứng bịnh phong huyết hoặc

sanh bần cùng hoặc sanh vào ác quốc,

✓Tội nhân áp giải đến đây đại để đều đã trải

qua các địa ngục trước chịu tội đã lâu,

nhưng tội chưa tiêu hết. Nếu tội đã tiêu hết

thì đưa đi vãng sanh hoặc lại chịu nghiệp

luân hồi;

✓Kẻ tội nặng sau khi đưa lên Vọng Hương

Đài lại bị đày qua các ngục khác đều phải

chịu tội để tiêu nghiệp.



ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ: 10 CỬA ĐỊA NGỤC

V. ĐIỆN THỨ NĂM: DIÊM LA THIÊN TỬ (21)

5.1. Kiếu oán Đại Địa Ngục (3)

- Quả báo (3):

✓Trên Vọng Hương Đài tám trăm dặm, toàn

là kẻ chấp mê chẳng ngộ.

✓Đã bước lên Vọng Hương Đài quay đầu

trông mong thân nhân cách biệt mắt nhìn

xa xôi từng màn từng màn hiện ra khiến

cho người đau lòng sót xa.

✓Thí như nhìn thấy gia thế thay đổi, đạo

phong không còn.

✓Hài cốt chưa nguội chủ nợ đến bức ép

thanh toán nợ nần.



ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ: 10 CỬA ĐỊA NGỤC

V. ĐIỆN THỨ NĂM: DIÊM LA THIÊN TỬ (22)

5.1. Kiếu oán Đại Địa Ngục (4)

- Quả báo (4):

✓Tài sản đã để lại đời sau, nào ngờ ngược lại

khiến cho anh em trở mặt thành thù dành giựt

với nhau.

✓Tài sản rất nhiều nhà lầu biệt thự phút chốc đã

biến thành mây khói.

✓Hơi thở chưa tắt mà vợ sớm đã ra đi tìm cái vui

mới.

✓Con gái của ta thương yêu bị người hiếp đáp

bức ép làm nghề mãi dâm. Nhìn thấy những

việc như vậy thật là đau lòng, kẻ đau khổ nhất

là lên Vọng Hương Đài.



ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ: 10 CỬA ĐỊA NGỤC

V. ĐIỆN THỨ NĂM: DIÊM LA THIÊN TỬ (23)

5.1. Kiếu oán Đại Địa Ngục (5)



ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ: 10 CỬA ĐỊA NGỤC

V. ĐIỆN THỨ NĂM: DIÊM LA THIÊN TỬ (24)

5.2. TRỪU TRƯỜNG CÁT TÂM ĐỊA NGỤC (1)

- Là địa ngục Kéo Ruột,Cắt Tim.

- Tạo tội: Gian trá dụ dỗ đại chúng, vong

ân, hiếp dâm

✓Vì tranh danh đoạt lợi dùng thủ đoạn phi

pháp gian trá dụ dỗ đại chúng, (Ngọc

Lịch)

✓Lại có kẻ vong ân phụ nghĩa mang ơn mà

lại dùng tâm báo thù,

✓Lại có kẻ xem bề ngoài đàng hoàng,

nhưng trong tâm như là cầm thú chuyên

làm chuyện hiếp dâm,



ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ: 10 CỬA ĐỊA NGỤC

V. ĐIỆN THỨ NĂM: DIÊM LA THIÊN TỬ (25)

5.2. TRỪU TRƯỜNG CÁT TÂM ĐỊA NGỤC (1)

- Quả báo:

✓Đây đều là bọn không có lương tâm cũng

không có lương tri, sau khi chết sẽ đọa

vào ngục này.

✓Chỉ vì lòng ham muốn một thời mà phải

chuốc lấy sự đau đớn kéo ruột cắt tim.



ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ: 10 CỬA ĐỊA NGỤC

V. ĐIỆN THỨ NĂM: DIÊM LA THIÊN TỬ (26)

5.3. ĐAO SƠN ĐỊA NGỤC (1)

- Là địa ngục Núi Dao,

- Tạo tội:

✓Phá hoại chánh pháp đạo tràng, hủy báng

thánh hiền thiện nhân. (Kinh sở khởi)

✓Làm những bảo vật giả lừa lạt phụ nữ ngu si,

hãm hại họ cho đến mất mạng. (Ngọc

chuẩn).

✓Hiện nay có rất nhiều tập đoàn gian trá gạt

gẫm lợi dụng cái tánh nhược điểm của người

ta, khiến cho người tin theo lời gạt gẫm, như

chế tạo đồ giả, thuốc giả hại người lừa gạt

tiền bạc, đích thật là không còn lương tâm

nữa, nào có biết đâu một báo trả một báo rất

là đáng sợ. Sau khi chết đọa vào địa ngục

này



ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ: 10 CỬA ĐỊA NGỤC

V. ĐIỆN THỨ NĂM: DIÊM LA THIÊN 

TỬ (27)

5.3. ĐAO SƠN ĐỊA NGỤC (2)

- Quả báo:

Nhìn thấy cảnh địa ngục này khắp

núi đều là dao bén, tội nhân từ trên

không trung rơi xuống bị đâm xuyên

qua ruột lòi bụng máu chảy như

nước.



ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ: 10 CỬA ĐỊA NGỤC

V. ĐIỆN THỨ NĂM: DIÊM LA THIÊN TỬ (28)

5.3. ĐAO SƠN ĐỊA NGỤC (3)



ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ: 10 CỬA ĐỊA NGỤC

V. ĐIỆN THỨ NĂM: DIÊM LA THIÊN TỬ (29)

5.4. PHI ĐAO HỎA THẠCH ĐỊA NGỤC (1)

- Là địa ngục Dao Bay, Đá Lửa.

- Tạo tội: Kẻ đọa vào ngục này đều do lúc sanh tiền hiếp đáp kẻ yếu hoặc châm ngòi

chiến sự hoặc mắng trời, báng đạo.



ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ: 10 CỬA ĐỊA NGỤC

V. ĐIỆN THỨ NĂM: DIÊM LA THIÊN TỬ (30)

5.4. PHI ĐAO HỎA THẠCH ĐỊA NGỤC (2)

- Quả báo:

✓Phàm là tạo những nghiệp này sau khi

chết thì đọa vào địa ngục này.

✓Địa ngục này là rất nhiều dao bay đá lửa

từ không trung rơi xuống như trời mưa

không khác, cho dù tội nhân có cánh

cũng khó thoát khỏi, đều phải chuốc lấy

tan xương nát thịt,



ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ: 10 CỬA ĐỊA NGỤC

VI. ĐIỆN THỨ SÁU: BIỆN THÀNH VƯƠNG (1)

- Biện Thành Vương làm chủ

6.1. Đại Kiếu Oán Đại Địa Ngục (1)

- Tạo tội: Trộm cắp, tà hạnh, uống rượu,

vọng ngữ

✓Cái tội khổ của ngục này còn khổ hơn

phía trước rất nhiều, bởi cái nhân sát

sanh trộm cắp tà hạnh, uống rượu,

nhưng tội nghiệp tạo so ra nặng hơn, cho

nên cái khổ càng sâu càng ác liệt.

✓Đối với kẻ vọng ngữ đã tạo cái tội này ở

địa ngục này thì tội báo càng nghiêm

trọng thê thảm.



ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ: 10 CỬA ĐỊA NGỤC

VI. ĐIỆN THỨ SÁU: BIỆN THÀNH

VƯƠNG (2)

6.1. Đại Kiếu Oán Đại Địa Ngục (2)

- Quả báo:

✓Tội nhân mỗi lần thọ khổ đều kêu

khóc, tiếng kêu khóc bi thảm nên

gọi là Đại Kiếu Oán đại địa ngục.

✓Thời gian thọ báo cũng lâu hơn

phía trước, thật là đau khổ cực độ.



ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ: 10 CỬA ĐỊA NGỤC

VI. ĐIỆN THỨ SÁU: BIỆN THÀNH VƯƠN (3)

6.1. ĐINH HẦU ĐỊA NGỤC (1)

- Là địa ngục Đinh Đóng Cổ Họng.

- Tạo tội: Tà dâm

✓Cái nhân tạo tội đọa vào ngục này là tạo

tác tà dâm.

✓Nhìn thấy chúng sanh trong địa ngục này

ngu si vì tâm đã cuồng vì ái đã hoặc.

✓Trong kinh nói: Khẩu trung hành dâm,



ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ: 10 CỬA ĐỊA NGỤC

VI. ĐIỆN THỨ SÁU: BIỆN THÀNH 

VƯƠNG (4)

6.1. ĐINH HẦU ĐỊA NGỤC (2)

- Quả báo:

✓Cái nhân đã tạo thành tội được cái ác

báo này thật là không đáng. Lấy đinh đốt

nóng đóng vào cổ họng.

✓Nếu sau khi đã hết nghiệp thì sanh làm

người, miệng thường hôi thúi, đây là ác

nghiệp còn dư quả báo.



ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ: 10 CỬA ĐỊA NGỤC

VI. ĐIỆN THỨ SÁU: BIỆN THÀNH VƯƠNG (5)

6.2. ĐỐI ĐẢO ĐỊA NGỤC (1)

- Là địa ngục Cối Giã.

- Tạo tội: Sát sanh, chài lưới

Lúc sanh tiền làm nghề sát sanh hoặc làm nghề chài lưới, sau khi chết đều phải chịu quả báo này.



ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ: 10 CỬA ĐỊA NGỤC

VI. ĐIỆN THỨ SÁU: BIỆN THÀNH 

VƯƠNG (6)

6.2. ĐỐI ĐẢO ĐỊA NGỤC (2)

- Quả báo:

Trong kinh Lập Thế nói: Để tội nhân vào

trong cối giã gạo, quỉ tốt lấy chày sắt

đập giã, máu thịt nát bấy như tương,

thê thảm không thể tả.



ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ: 10 CỬA ĐỊA NGỤC

VI. ĐIỆN THỨ SÁU: BIỆN THÀNH VƯƠNG (7)

6.3. MA THỐI ĐỊA NGỤC (1)

- Là Thiết Ma Ngục.

- Tạo tội: Nhiều thê thiếp, bán dâm

Đàn ông tà dâm lấy nhiều thê thiếp hoặc

bán dâm, lúc sanh tiền hưởng đủ cái

phước nhiều thê thiếp (Kinh nhân quả).

- Quả báo:

Sau khi chết thì đọa vào địa ngục này, bị bỏ

vào cối xay nát như tương. Đây chính là

quả báo tham đồ sắc dục, đích thật là thê

thảm không thể tả.



ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ: 10 CỬA ĐỊA NGỤC

VI. ĐIỆN THỨ SÁU: BIỆN THÀNH VƯƠNG (8)

6.4. CHƯỚC ĐẦU ĐỊA NGỤC (1)

- Là địa ngục Chém Đầu.

- Tạo tội (1):

✓Kẻ có tài nghệ học thức phong phú,

nhưng lại dùng để hại người.Thí như họ

tuyên truyền bạo lực tình dục …

✓Ngày nay những người gián tiếp truyền

bá, họ tuyên truyền bạo lực tình dục làm

nhiễm ô thân tâm của thanh thiếu niên

làm nguy hại xã hội, phá hoại phong tục

hiền lương.



ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ: 10 CỬA ĐỊA NGỤC

VI. ĐIỆN THỨ SÁU: BIỆN THÀNH VƯƠNG (9) 

6.4. CHƯỚC ĐẦU ĐỊA NGỤC (1)

- Tạo tội (2)

✓Địa vị càng cao họ dùng để lộng hành,

ngồi trên cao chỉ mưu tính tự tư tự lợi.

Thí như lạm dụng chức quyền gạt bỏ

người hiền lương ra…, kẻ có tài năng thì

dùng để tổn nhân lợi kỷ (hại người, lợ

mình),

- Quả báo:

Những kẻ tạo những nghiệp như vậy sau

khi chết đều đọa vào địa ngục Chém đầu.



ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ: 10 CỬA ĐỊA NGỤC

VI. ĐIỆN THỨ SÁU: BIỆN THÀNH VƯƠNG (10)

6.5. HỔ ĐẠM ĐỊA NGỤC (1)

- Là địa ngục Cọp Ăn.

- Tạo tội: Ăn thịt thú rừng, phá thai

✓Những kẻ tham ăn, ăn sơn trân hải vị

cũng chưa đủ, còn muốn giăng lưới làm

bẫy, bắt giết thú rừng như heo rừng, nai

khỉ v…v.

✓Người phụ nữ có thai dùng thuốc phá

thai cũng phải chịu quả báo này (kinh Ác

Quỉ Báo Ứng)



ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ: 10 CỬA ĐỊA NGỤC

VI. ĐIỆN THỨ SÁU: BIỆN THÀNH VƯƠNG (11)

6.5. HỔ ĐẠM ĐỊA NGỤC (2)

- Quả báo:

✓Thời đại hiện nay nền đạo đức suy

kém. Rất nhiều thiếu nữ không hiểu biết,

phụ nữ thường thường phá thai, nào có

biết đâu phạm cái tội này tương lai sẽ đọa

vào địa ngục cọp ăn thật là đáng sợ.

✓Phàm là kẻ tham ăn thịt của những động

vật này sau khi chết thì đọa vào địa ngục

cọp ăn, trở thành món ăn mỹ vị của lão hổ



ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ: 10 CỬA ĐỊA NGỤC

VI. ĐIỆN THỨ SÁU: BIỆN THÀNH VƯƠNG (12)

6.6. HỎA NGƯU ĐỊA NGỤC (3)

- Còn gọi là Ngư Điêu Mã Táo.

- Tạo tội: Giết, bán trâu, bò, chó… Ngọc

Chuẩn nói: bò ngựa chó, những gia cầm

này đối với việc nhà nông có sự cống hiến

rất lớn, lại có thể giúp đỡ việc nhà. Nhưng

khi chúng nó già yếu, thì không có lòng

thương tiếc mà vì lợi hoặc đem chúng nó

bán đi, hoặc nhẫn tâm giết chết chúng để

nấu nướng,

- Quả báo: Những hành vi không nhân đạo

này, sau khi chết phải đọa vào ngục này.



ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ: 10 CỬA ĐỊA NGỤC

VI. ĐIỆN THỨ SÁU: BIỆN THÀNH VƯƠNG (13)

6.7. PHỆ THẬN ĐỊA NGỤC (1)

- Là địa ngục Cắn Thận.

- Tạo tội: Tà dâm, hại người

Phàm là đã có gia thất lại còn ham muốn vợ

của kẻ khác để làm vợ bé cho mình,

Hoặc là âm mưu thiết kế hãm hại kẻ khác

cho nhà tan người mất (Ngọc Chuẩn Luân

Khoa)

- Quả báo: Sau khi chết thì đọa vào ngục

này, để chuột cắn thận.



Ai muốn lên bến giác

Cực Lạc sẵn thuyền về

Giác hải hư không khởi

Ta Bà nghiệp sóng trào



ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ


